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	TÊN CHỦ ĐỀ: BẢO QUẢN VÀ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM 

TÊN BÀI DẠY: BẢO QUẢN VÀ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TRONG GIA ĐÌNH (tt)

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.
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2.1.Lido can sif dung tiét kiém nang lugng

— Viéc sw dung
dién vuot qud mirc

Em hdy quan sat Hinh 2.2 va tra l6i cac cdu hoi sau.
can thiét c6 thé gay
tac déng nhir thé nao

dén viéc khai théc tai Q

nguyén thién nhién Khai théc than \ / Khai thac ddu mé
dé san xudt dién?

Bun nau béng cdi

— St dung chdt

dét d@é san xudt va [ = s :
dun ndu gay anh ; »:‘I
huong nhw thé ndo -

den méi  truong Nha may nhiét dien Bun ndu bang than

song? Hinh 2.2. S4n xudt va st dung nng luigng

Viée khai théc tai nguyén thién nhién dé san xuit ning lugng gop phin giy ra
nhidu téc hai nhu: can kit tai nguyén thién nhién; 6 nhiém moéi truong séng; san
sinh khi thai CO,, g6p phan lam bién dbi khi hau gy 1ii Iut, han han;...Chiing ta can
sir dung tiét kiém nang lugng dé gidm chi phi, bao vé tai nguyén thién nhién déng
thi gop phan bao vé mbi trudng, bio vé sire khoé cho gia dinh va cho cong dong.

2.2. Bién phap tiét kiém nang lugng dién trong gia dinh
Vi sao nhitng viéc lam trong Hinh 2.3 lai gdy lang phi dién nang?

Hinh 2.3. Nhiing viéc lam gy lang phi dién ndng

Lam cdch nao dé tiét kiém nang heong dién trong gia dinh?

Mot s6 bién phép tiét kiém ning lugng dién trong gia dinh:

— Chi sir dung dién khi cn thiét; tht cac db ding dién khi khong st dung;

— Diéu chinh hoat dong ciia d6 ding & mirc vira di ding;

— Thay thé cac db ding dién thong thudng bing cic d dung tiét kiém dién;

— Tan dyng gi6, anh sang ty nhién va ning luong mat troi aé giam bét viée sir
dung céc b dung dién.




	Hoạt động 2.2.3:  Tìm hiểu phương pháp chế biến thực phẩm có sử dụng nhiệt

a. Phương pháp làm chín thực phẩm trong nước

[image: image2.jpg]Ngim chua 1 phuong phép ngam thye pham vao hén hgp nuéc ngam mét thori
gian @8 thye phém 1én men vi sinh vét hodc thim hén hop nuée ngim, tao ra moén dn
¢6 vi chua dic trung. Cac loai hdn hgp nuée ngim thudng duge sir dung 1a hdn hop
nude mubi, hdn hop gidm duong.

Quy trinh chung dé ngém chua thyc phim gdm céc budc:

1. So ché nguyén ligu: 1am sach cac loai nguyén liéu va cét, thai phu hop. Déi

véi nguyén liéu dong vat phai 1am chin trude khi cit, thai.

2. Ché bién mén an: pha hén hop nuéc ngam. Sau do ngdm cac nguyén liéu

trong hdn hop nuée ngam.

3. Trinh by mon an: sip xép mén in 1én dia, trang tri dep mét.

2.3. Phuong phap ché bién thuc pham c6 st dung nhiét

Phuong phép ché bién thyc phdm c6 st dung nhiét 14 lam chin thye phim & nhiét d§
v thori gian thich hgp dé mén 4n trg nén d? tiéu hod vi thom ngon hon.

a. Phuong phap 1am chin thye phim trong nwée

Phuong phép lugc Phuong phap nau Phuang phap kho

Hinh 8.6. Cdc phuong phdp lam chin thyc phdm trong nuéc

Quan sdt Hinh 8.6, em hy so sanh si giong va khdc nhau giiva phwong phdp néu véi moi
phwong phap con lgi.

Céc phuong phap lam chin thye phdm trong nudc:

—Ludc 14 lam chin mém thyc phdm trong moi trudng nhidu nudc véi thiri gian thich
hop. Thoi gian ludc thye pham dong vat thudng lau hon lude thye phim thye vat.
—Nau 14 1am chin thyc phim trong méi trudng nhiéu nuéc, ¢6 ném gia vi vira an. Véi

moén ndu, thye phém thuong chin mém hon mon lude.
—Kho 13 1am chin mém thyc phém trong luong nudc vira phai véi vi man dam da.
Moén kho thudng sir dung thyre pham dong vat.




[image: image3.jpg]b. Phurong phép lam chin thye phim trong chit béo

Phuong phép rén Phuong phap xao Phuong phap rang

Hinh 8.7. Cdc phuong phdp lam chin thyc phdm trong chét béo

Quan sdt Hinh 8.7, em hdy cho biét phwong phdp rdn khdc véi cac phurong phdp con
lai nhw thé nao.

Cac phuong phép lam chin thyc phfim trong chit béo:

—Rén (chién) 14 1am chin thyc phdm v&i lugng chat béo kha nhiéu, dun véi lra vira.
Thyc phim sau khi tAm, u6p gia vi dugc rén chin, ving déu hai mit.

—Xao la lam chin thyc pham véi lugng chét béo vira phai, dun véi lira to trong thori
gian ngén. Trong khi xao, ngudi ta ném ném gia vi cho vira an.

—Rang 13 1am chin thyc phim véi lugng chit béo rét it, dun véi lira vira. Trong khi
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rang, ngudi ta ném ném gia vi cho vira dn. Tuy nhién, v&i mét so loai hat hodc ddu,
khi rang c6 thé khong can sir dung chat béo.

¢. Phuong phap lam chin thye phém biing hoi nwréc va bing ngudn nhiét truc ﬁép

Em hay mé ta cdc phwong phdp lam chin thuc phdm trong Hinh 8.8.

Phuong phép chung Phuong phép hap Phuong phép nuéng
Hinh 8.8. Cdc phuong phdp lam chin thuc phdm béing hoinu6c va béng nguén nhigt truc tip

— Hip (dd) va chung 1a cac phuong phap lam chin thye phdm bing strc nong ctia hoi
nuée. Nude duge dun s6i v6i Iira to dé hoi nude bdc 16n nhiéy, lam chin thye phém.

—Nuéng 14 phuong phép lam chin thyc phdm bing sic néng tryc tiép cia ngudn
nhiét. Thye phém sau khi tém, u6p gia vi duge nudng chin déu hai mat.




- Quan sát Hình 6.5, em hãy so sánh sự giống và khác nhau giữa phương pháp nấu với mỗi phương pháp còn lại.
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………
b. Phương pháp làm chín thực phầm trong chất béo

- Quan sát Hình 6.5, em hãy cho biết phương pháp rán khác với các phương pháp còn lại như thế nào. 

……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………
c. Phương pháp làm chín thực phẩm bằng hơi nước và bằng nguồn nhiệt trực tiếp


- Em hãy mô tả các phương pháp làm chín thực phẩm trong hình 5.8.
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	Làm các bài tập phần Luyện tập trong SGK trang 40.


NỘI DUNG BÀI HỌC
TÊN CHỦ ĐỀ: BẢO QUẢN VÀ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM 

TÊN BÀI DẠY: BẢO QUẢN VÀ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TRONG GIA ĐÌNH (tt)

2.2 Phương pháp chế biến thực phẩm có sử dụng nhiệt

a. Phương pháp làm chín thực phẩm trong nước

Các phương pháp làm chín thực phẩm trong nước:

- Luộc là làm chín thực phẩm trong môi trường nhiều nước với thới gian thích hợp. Thời gian luộc thực phẩm động vật thường lâu hơn luộc thực phẩm thực vật.

- Nấu là làm chín thực phẩm trong môi trường nhiều nước, có nêm gia vị vừa ăn. Với món nấu, thực phẩm thường chín mềm hơn món luộc.

- Kho là làm chín thực phẩm trong lượng nước vừa phải với vị mặn đậm đà. Món kho thường sử dụng thực phẩm động vật.

b. Phương pháp làm chín thực phẩm trong chất béo

Các phương pháp làm chín thực phẩm trong chất béo:

- Rán (chiên) là làm chín thực phẩm với lượng chất béo khá nhiều, đun với lửa vừa. Thực phẩm sau khi tẩm, ướp gia vị được rán chín, vàng đều các mặt.

- Xào là làm chín thực phẩm với lượng chất béo vừa phải, đun với lửa to trong thời gian ngắn. Trong khi xào, người ta nêm nếm gia vị cho vừa ăn.

- Rang là làm chín thực phẩm với lượng chất béo rất ít, đun với lửa vừa. Trong khi rang, người ta nêm nếm gia vị cho vừa ăn. Tuy nhiên, với một số loại hạt hoặc đậu, khi rang có thể không cần sử dụng chất béo.

c. Phương pháp làm chín thực phẩm bằng hơi nước và bằng nguồn nhiệt trực tiếp

- Hấp (đồ) và chưng là các phương pháp làm chín thực phẩm bằng sức nóng của hơi nước. Nước được đun sôi với lửa to để hơi nước bốc lên nhiều, làm chín thực phẩm.

- Nướng là phương pháp làm chín thực phẩm bằng sức nóng trực tiếp của nguồn nhiệt. Thực phẩm sau khi tẩm, ướp gia vị được nướng chín đều các mặt.

Hình 5.6. Các phương pháp làm chín thực phẩm trong nước





Hình 5.7. Các phương pháp làm chín thực phẩm trong chất béo





Hình 5.8. Các phương pháp làm chín thực phẩm bằng hơi nước và bằng nguồn nhiệt trực tiếp








